Phân phối chương trình và kế hoạch dạy học môn Lịch sử 11
(Bộ SGK Chân trời sáng tạo)
BAN XÃ HỘI/ NÂNG CAO
HK1: 18 tuần x 2 tiết = 36 tiết.
HK2: 17 tuần x 3 tiết = 51 tiết.
Cả năm: 36+51 = 87 tiết. 
Mỗi chương= 1 chủ đề. 
	Tuần 
	Nội dung cốt lõi
	Số tiết
	Nội dung dạy

	
	CHƯƠNG 1 – CÁCH MẠNG TƯ SẢN VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN (6 tiết)
	

	1
	Bài 1: Một số vấn đề về cách mạng tư sản
	2
	Tiết 1: 1-2a
Tiết 2: 2b-3

	2,3
	Bài 2: Sự xác lập và phát triển của chủ nghĩa tư bản
	4
	Tiết 3: mục 1
Tiết 4: mục 2
Tiết 5,6: mục 3

	4
	Thực hành lịch sử (1t)
	1
	Tiết 7 Hệ thống chủ đề 1/ chương 1. 

	
	CHƯƠNG 2 – CHỦ NGHĨA XÃ HỘI TỪ NĂM 1917 ĐẾN NAY (5 tiết)
	

	4, 5
	Bài 3: Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết ra đời và sự phát triển của chủ nghĩa xã hội sau chiến tranh thế giới thứ hai
	2
	Tiết 8: Mục 1
Tiết 9: Mục 2

	5,6
	Bài 4: Chủ nghĩa xã hội từ năm 1991 đến nay
	3
	Tiết 10,11: Mục 1.
Tiết 12: Mục 2

	7
	Thực hành lịch sử (1t) 
	1
	Tiết 13: hệ thống chủ đề 2. 

	
	CHƯƠNG 3 – QUÁ TRÌNH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC QUỐC GIA Ở ĐÔNG NAM Á (4 tiết)
	

	7,8
	Bài 5: Quá trình xâm lược và cai trị của chủ nghĩa thực dân ở Đông Nam Á
	2
	Tiết 14: Mục 1
Tiết 15: Mục 2

	8,9
	Bài 6: Hành trình đi đến độc lập dân tộc ở Đông Nam Á
	2
	Tiết 16:
Giảm tải mục 1, Lập bảng niên biểu mục 2.
Tiết 17: mục 3, nêu hậu quả chế độ thực dân; tập trung khai thác quá trình tái thiết và phát triển ASEAN.  

	9
	Thực hành lịch sử (1t)
	1
	Tiết 18: hệ thống chủ đề 3. 

	
	Chương 4 – CHIẾN TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC VÀ CHIẾN TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM (TRƯỚC CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945) (9 tiết)
	
	

	10
11
12a
	Bài 7: Một số cuộc kháng chiến trong lịch sử Việt Nam (trước năm 1945)
	5
	Tiết 19: mục 1 
Tiết 20: mục 2a,2b
Tiết 21: mục 2c,2d
Tiết 22: mục 2e,g
Tiết 23: mục 3 
Đầu tuần 10 GV nên hướng dẫn giao việc cho chuyên đề 1. Để nhóm HS chuẩn bị 

	12b
	Kiểm tra giữa kì 1 
	1
	Tiết 24: 
Hệ thống kiến thức nội dung chủ đề 1,2,3, bài 7. 

	13
14
15
16
17
18a
	Chuyên đề học tập (15t)
Chuyên đề 1: Lịch sử nghệ thuật truyền thống Việt nam
 
	11
	Tiết 25,26: Nghệ thuật thời Lý 
Tiết 27,28: Nghệ thuật thời Trần 
Tiết 29, 30: Nghệ thuật thời Trần. 
Tiết 31,32: Nghệ thuật thời Lê Sơ. 
Tiết 33,34: Nghệ thuật thời Mạc 
Tiết 35: Thời Lê Trung Hưng

	18b
	Kiểm tra cuối kì I
	1
	Tiết 36: Kiểm tra trên giấy.

	HỌC KỲ II

	19
20a 
	Chuyên đề học tập (tiếp theo) 
Chuyên đề 1: Lịch sử nghệ thuật truyền thống Việt nam
	4
	Tiết 37: Thời Mạc. 
Tiết 38, 39: Nghệ thuật thời Nguyễn. 
Tiết 40: HS nộp kế hoạch bảo tồn di tích lịch sử, kiến trúc, điêu khắc, nghệ thuật +giải pháp bảo tồn.

	20b,c; 21 
	Bài 8: Một số cuộc khởi nghĩa và chiến tranh giải phóng trong lịch sử Việt Nam (từ thế kỉ III TCN đến cuối thế kỉ XVIII)
	4
	Tiết 41: mục 1 
Tiết 42: mục 2
Tiết 43: mục 3 
Tiết 44: mục 4 

	21c,22a
	Thực hành lịch sử (2t) 
	2
	Tiết 45: 
Tiết 46: 
Hệ thống chủ đề 4.

	
	CHƯƠNG 5 – MỘT SỐ CUỘC CẢI CÁCH LỚN TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM (TRƯỚC NĂM 1858) (6 tiết)
	

	22
	Bài 9. Cuộc cải cách của Hồ Quý Ly và triều Hồ (đầu thế kỉ XV)
	2
	Tiết 47: Giảm tải mục 1, 
Mục 2a,2b,2c
Tiết 48: 2d,e; mục 3 

	23
	Bài 10. Cuộc cải cách của Lê Thánh Tông (thế kỉ XV)
	2
	Tiết 49: mục 1, 2a,2b
Tiết 50: mục 2c-2r, mục 3

	23c,24a
	Bài 11. Cuộc cải cách của Minh Mạng (nửa đầu thế kỉ XIX)
	2
	Tiết 51: mục 1, 2a,2b
Tiết 52: mục 2c,2d, mục 3  

	24b
	Thực hành lịch sử (1t) 
	1
	Tiết 53
[bookmark: _GoBack]Hệ thống chủ đề 5.

	24c
	Kiểm tra giữa kì 2 
	1
	Tiết 54: Hệ thống chủ đề 5 và bài 8. 

	25


26


27


28a
	Chuyên đề 2: Chiến tranh và hoà bình trong thế kỉ XX
	10 
	Tiết 55
Tiết 56
Tiết 57
Tiết 58
Tiết 59
Tiết 60
Tiết 61
Tiết 62
Tiết 63
Tiết 64

	
	Chương 6 – LỊCH SỬ BẢO VỆ CHỦ QUYỀN, CÁC QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA VIỆT NAM Ở BIỂN ĐÔNG (6 tiết)
	

	28b,c; 29
	Bài 12: Vị trí và tầm quan trọng của Biển Đông trong lịch sử Việt Nam
	3
	Tiết 65: mục 1, 2a,2b
Tiết 66: mục 2b,2c Tiết 67: mục 3 

	29b,c; 30 
	Bài 13: Việt Nam và Biển Đông
	3
	Tiết 68: mục 1
Tiết 69: mục 2 
Tiết 70: mục 3 

	30 
	Thực hành lịch sử (2t) 
	2
	Tiết 71 
Tiết 72 
Hệ thống chủ đề 6.

	31
32
33
34a
	Chuyên đề 3: Danh nhân trong lịch sử Việt Nam
	10 
	73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

	34 
	Thực hành lịch sử 
	2
	83
84 

	35 
	Ôn tập cuối kì 2 

	2
	85
86

	35 tt
	Kiểm tra cuối kì 2
	1
	87



